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	UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI CHÍNH 


Số​​:            /TTr-STC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Kạn, ngày        tháng 12 năm 2023



TỜ TRÌNH

Ban hành Quyết định quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 23/2023/TT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; dnah mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2027/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 23/2023/TT-BTC);

Tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định:

“Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý đối với những tài sản quy định tại điểm này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) để thống nhất quản lý.”

Đồng thời, nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định hữu hình được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 23/2023/TT-BTC như sau:

“Đối với tài sản cố định hữu hình được sử dụng ở địa bàn có điều kiện thời tiết, điều kiện môi trường ảnh hưởng đến mức hao mòn của tài sản cố định, trường hợp cần thiết phải quy định thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định khác so với quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.”

Qua tình hình thực tế tại địa phương, việc xây dựng danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và phù hợp với quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích: Xây dựng Quyết định quy định về danh mục tài sản cố định đặc thù và nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Quan điểm chỉ đạo: Việc xây dựng Quyết định phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo được Sở Tài chính xây dựng, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, đăng trên cổng thông tin điện tử; Sở Tài chính tiếp thu giải trình tại Báo cáo số:     /BC-STC ngày   tháng   năm 2023, trên cơ sở đó gửi văn bản đề nghị Sở Tư pháp thẩm định ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ......../BC-STP ngày ...../...../2023. Qua đó, Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

1. Bố cục: Quyết định gồm 5 điều và 02 Phụ lục kèm theo.
2. Nội dung cơ bản của Quyết định:
2.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản đối với tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.
2.2. Đối tượng áp dụng: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 23/2023/TT-BTC
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức được giao quản lý tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, Điều 1 Thông tư số 23/2023/TT-BTC.
- Doanh nghiệp được giao quản lý tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 23/2023/TT-BTC.
- Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định này.

2.3. Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình
2.3.1. Về danh mục tài sản cố định vô hình
Để xây dựng danh mục tài sản cố định vô hình, căn cứ theo các văn bản sau:

- Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2023/TT-BTC thì tài sản cố định vô hình gồm: Loại 1: Quyền sử dụng đất; Loại 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp; Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng.; Loại 5: Phần mềm ứng dụng; Loại 6: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 quy định:
+ Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. 
+ Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
+ Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
+ Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. 
- Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03 tháng 12 năm 2021 sửa đổi Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử bao gồm: Phần mềm ứng dụng cơ bản, Phần mềm xử lý văn bản, Phần mềm bảng tính, Phần mềm ứng dụng đồ họa, Phần mềm trình diễn, Phần mềm tra cứu, tìm kiếm, từ điển, Phần mềm Cổng thông tin điện tử, Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website, Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước, Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo, Phần mềm chuyên ngành Y tế, Phần mềm chuyên ngành Xây dựng, Phần mềm chuyên ngành Giao thông vận tải, Phần mềm chuyên ngành Truyền thông, đa phương tiện.
 Từ những quy định trên và tình hình thực tế, theo nhận định, Sở Tài chính dự thảo các danh mục tài sản cố định vô hình được phân loại như sau:
- Loại 1. Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Bao gồm: Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; Quyền tác giả khác; Tài liệu giáo dục địa phương.
- Loại 2. Quyền sở hữu công nghiệp. Bao gồm: bằng phát minh, sáng chế.
- Loại 3. Quyền đối với giống cây giống. Bao gồm: Bằng bảo hộ giống cây thân gỗ và cây leo thân gỗ; Bằng bảo hộ giống cây trồng khác.
- Loại 4. Phần mềm ứng dụng. Bao gồm: Nhóm phần mềm hệ thống, nhóm phần mềm ứng dụng, nhóm phần mềm tiện ích, nhóm phần mềm chuyên ngành, phần mềm ứng dụng khác.
- Loại 5. Tài sản cố định vô hình khác (trừ quyền sử dụng đất). 
2.3.2. Về thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn
- Đối với Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả: thời gian tính hao mòn là 25 năm, tỷ lệ hao mòn 4%/năm.
- Đối với Quyền sở hữu công nghiệp: thời gian tính hao mòn là 20 năm, tỷ lệ hao mòn 5%/năm;

- Đối với Quyền đối với giống cây trồng: 
+ Giống cây thân gỗ: thời gian tính hao mòn là 25 năm, tỷ lệ hao mòn 4%/năm;
+ Giống cây trồng khác: thời gian tính hao mòn là 20 năm, tỷ lệ hao mòn 5%/năm.
- Phần mềm ứng dụng: thời gian tính hao mòn là 5 năm, tỷ lệ hao mòn 20%/năm.
- Tài sản cố định vô hình khác (trừ quyền sử dụng đất): 5 năm, tỷ lệ hao mòn 20%/năm.
(Chi tiết tại Báo cáo Thuyết minh kèm theo Tờ trình)
2.4  Danh mục tài sản cố định đặc thù

Danh mục tài sản cố định đặc thù được xây dựng đảm bảo theo quy định tại Khoản c, Điều 4 Thông tư số 23/2023/TT-BTC như sau: 

“c) Tài sản cố định đặc thù là những tài sản không xác định được chi phí hình thành hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về hiện vật (như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử được xếp hạng, tài liệu cổ, tài liệu quý hiếm...), tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập.”


Để đảm bảo sự quản lý chặt chẽ, thống nhất của các cơ quan quản lý nhà nước và thuận tiện trong công tác theo dõi sổ sách kế toán, quản lý tại các đơn vị được giao quản lý, theo dõi, sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Tài chính đề xuất ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù được xây dựng như tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: không có
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định./.
(Đính kèm dự thảo Quyết định; Báo cáo thẩm định số ……/BC-STP ngày …../…../2023 của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý).
	Nơi nhận:    

- Như trên;                                                                        

- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCS, G & TCDN (Linh).                                            

                                                                                                          
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Quang Hưng


DỰ THẢO
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